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Điện thoại 

1 Bùi Thế  Anh Nam 30.01.1985 Đắk Lắk Ngân hàng NN&PTNT huyện Cư 
kuin, Đăk lăk 

  x x x      0976510510 

2 Tô Tuấn  Anh Nam 13.12.1975 Phú Thọ Phòng Nội Vụ huyện Lăk, Đắk Lắk      x x x x x 0944170017 

3 Nguyễn Xuân Ánh Nam 03.07.1985 Đăk Nông 
Phòng TNMT huyện Đăk Mil/ 15 
Hùng Vương, TDP 8, thị trấn Đăk 

Mil. Đăk Nông 

  
x x x x x x x x 0968484404 

4 Trần Xuân  Bình Nam 12.10.1986 Đắk Lắk Chi cục QLTT tỉnh Đăk Nông    x  x x x x x 0935055859 

5 Lê Đức Công Nam 24.08.1983 Đắk Lắk Ngân hàng NN&PTNT huyện Cư 
kuin, Đăk lăk 

  x x       0905214316 

6 Võ Tấn Công Nam 10.02.1980 Gia Lai 
Phong KT&HT huyện IaPa/ 96A 
Hai Bà Trưng, thị xã Ayun Pa, Gi 

Lai 

       
x 

 
x 0962353801 

7 Đoàn Mạnh Anh Đức Nam 26.05.1984 Đắk Lắk CT bia Sài Gòn, LH: 01 Nguyễn  
Văn Linh, Tân An, TP.BMT 

  x x       0908047050 

8 Nguyễn Tiến Dũng Nam 25.11.1978 Bình Định 
NH TMCP quốc tế VN - CN Đăk 

Lăk/ 27 nguyễn Tất Thành,  
Tp.BMT 

  
x x x 

     
0941455554 

9 Phạm Đình Dương Nam 17.02.1993 Thái Bình 200 Phan Chu Trinh TPBMT      x x x x x 0947688979 

10 Lý Trường Giang Nam 08.05.1992 Quảng Ngãi 217/7 Ngô Quyền TPBMT   x x x      0944083939 

11 Dư Ngọc  Giàu Nữ 15.03.1994 Đắk Lắk E1 - 47 Tôn Thất Tòng, P. tân Lập, 
TP.BMT 

  x x x      01679133393 



12 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 09.06.1977 Đắk Lắk Agribank chi nhánh Đăk Lak/ 07A 
cao Thắng, P.Tân An  TP.BMT 

  
x 

 
x x x x x x 0905139774 

13 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nam 11.02.1980 Đắk Lắk 18/1 Đặng Nguyên Cẩn, TPBMT   x x x x x x x x 0914057809 

14 Nguyễn Việt Hòa Nam 21.07.1990 Đắk Lắk Huyện ủy huyện Krong Bông   x        0941355557 

15 Nguyễn Quốc Hoàng Nam 03.09.1986 Quảng Nam 
NH NN&PTNT huyện Nam Dong, 
Đăk Nông/ T11, Tâm Thắng, Cư 

Jut, Đăk Nông 

  
x x x 

     
0943749849 

 

16 Lưu Quốc Hoàng Nam 12.08.1979 Quảng Nam
Văn phòng UBND tỉnh Đăk Lăk/ 

09 lê Duẩn TP.BMT 
     x x x x x 0935982020 

17 Điểu  Hùng Nam 22.07.1983 Đăk Nông Phòng Nội Vụ huyện Tuy Đức,  
Đắk Nông 

  x x x      0984012109 

18 Thái Hữu  Hùng Nam 13.04.1978 Nghệ An Trung tâm bồi dưỡng chính trị Ea 
Súp 

       x x  0916422339 

19 Đoàn Quốc Huy Nam 20.01.1991 Quảng Nam
Văn phòng quỹ bảo trì đường bộ  

Đăk Nông, 96 Quang Trung, thị xã 
Gia Nghĩa 

  
x x x 

     
0931649494 

20 Nguyễn Khánh Huyền Nữ  10.03.1994 Đắk Lắk 17 Lý Thái Tổ, phường Tân lợi,  
TP.BMT 

  x x x      0969323523 

21 Lê Thị  Huyền Nữ 26.05.1977 Nam Định Kho bạc nhà nước BMT/ 17  
Trường Chinh TP.BMT 

  x  x      0986218098 

22 Lê Thị Vân Khánh Nữ 09.10.1985 Quảng Ngãi Ngân hàng NN&PTNT huyện Cư 
kuin, Đăk lăk 

  x x x      0905104858 

23 Hồ Trung  Kiên Nam 05.12.1980 Đắk Lắk 
Ngân hàng chính sách- xã hội/  
52/10 Thăng Long, P.Tự An,  

TP.BMT 

  
x x x 

     
0905093575 

24 Vũ Ngọc Linh Nam 18.01.1988 Đắk Lắk Trung tân nghiên cứu và chuyển 
giao CNCP EaKmat 

  x x       0901929556 

25 Phan Văn Mạnh Nam 14.07.1984 Nghệ An CT TNHHMTV Khai thác CTLL 
Đăk Nông 

     x x x x x 0974048696 

26 Nguyễn Thanh Minh Nam 24.07.1981 Đắk Lắk Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 
Cư Kuin 

     x x x x x 0934920202 

27 Lê Đình Nam Nam 14.06.1982 Thanh Hóa Phòng Nội Vụ huyện Tuy Đức,  
Đắk Nông 

  x x x   x x x 0913482329 



28 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 04.01.1994 Đắk Lắk 33 Tô Hiệu, Tân Lơi, TP.BMT   x x x      01687667778 

29 Hồ Đình Nguyên Nam 04.11.1981 Đắk Lắk Sở tài chính Đắk Lắk/102 Phan  
Đăng Lưu, Tân An TPBMT 

  x x x x x x x x 0932582777 

30 Lưu Xuân Nguyên Nam 30.09.1991 Đắk Lắk 45/10 Nguyễn Viết Xuân TPBMT   x x x x x x x x 0912322722 

31 Huỳnh Hữu  Sang Nam 23.03.1984 Quảng Ngãi CT Nhôm Đăk Nông/ 21 Y som  
Niê, P. Tân Lập, TP.BMT 

  x x       0914123384 

32 Phan Thị Bích Thảo Nữ 04.02.1982 Đắk Lắk Mobifone Đăk Lắk/ 25 Phan Đình 
Phùng, P.Thành Nhất, TP.BMT 

  
x x x 

     
0905456456 

33 Trần Thị Phương Thảo Nữ 02.02.1993 Đắk Lắk 
CTTNHHMTV XDTM Thiện 
Lộc/  

91 thôn 12, xã Ea Tu, TP.BMT 

  
x x x 

     
01689591858 

34 Nguyễn Đức  Thịnh Nam 24.07.1982 Đắk Lắk Phòng kinh tế- Hạ tầng Ea H'leo, 
huyện Ea H'leo, Đăk Lăk 

  x x       0982612339 

35 Võ Thị Thanh Thủy Nữ 25.10.1976 Đắk Lắk 
Agribank chi nhánh Đăk Lak/ 355 
Phan Bội Châu, P. Thành Nhất,  

TP.BMT 

  
x 

 
x x x x x x 0905336446 

36 Tô Quốc Toàn Nam 17.03.1990 Đắk Lắk 17 Phan ĐĂng Lưu, TP.BMT        x   01689938028 

37 Nguyễn Văn Toàn Nam 05.07.1978 Gia Lai Ban Kinh tế ngân sách, HĐND 
tỉnh Đăk Lăk 

     x x x x x 0914055778 

38 Phan Anh Tuấn Nam 13.08.1988 Đăk Nông TDP 08, thị trấn Đăk Mil, huyện  
Đăk Mil, Đăk Nông 

  x x x      0913148387 

39 Hoàng Văn Tùng Nam 01.12.1990 Đắk Lắk 303 Võ Văn Kiệt, phường Khánh  
Xuân, TP.BMT 

  x x       0988443233 

40 Cao Thị Thanh Tuyền Nữ 19.09.1984 Phú Yên 
Phòng TCKH huyện Cư Kuin/ 99 
Lê Thánh Tông, TT Buôn Trấp, 

huyện Krông Ana, Đăk Lăk 

  
x x x 

     
0935274182 

41 Nguyễn Thị Thùy Vân Nữ 20.04.1980 Đắk Lắk Agribank CN Bắc Đăk Lắk/.159  
Phan Chu Trinh TPBMT 

  x x x      0914464292 

42 Phạm Anh Vân Nữ 17.10.1988 Đắk Lắk Sở tài chính Đăk Lak/ 32A Lê Thị 
Hông Gấm, TP.HCM 

  x x x      0917745979 

43 Nguyễn Thành Viên Nam 07.10.1988 Nam Định CTTNHHMTV KTCT thủy lợi 
đăk nông 

     x x x x x 0973206576 



44 Võ Trung Vĩnh Nam 02.02.1983 Quảng Ngãi Ban Chỉ đạo Tây Nguyên   x x x x x x x x 0886210009 

45 Nguyễn Ngọc Vương Nam 09.05.1991 Đắk Lắk Bưu điện thị xã Gia Nghĩa, tỉnh  
Đăk Nông 

  x x x      01234929629 

46 Huỳnh Tuấn  Định Nam 02.02.1994 TPHCM 46 Nguyễn Văn Cừ TPBMT   x x x      0977135027 
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